
SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI
TRUNG TÂM Y TẾ 

KHU VỰC LỤC YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TM-TTYT
V/v đề nghị cung cấp báo giá Dịch vụ 

vệ sinh công nghiệp năm 2026 của 
Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên.

Lục Yên, ngày        tháng 6 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, ngày 23/06/2023 của Quốc hội;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15, ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa 

đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư và luật đấu thầu;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15, của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một 
số điều của luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải 
quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, 
Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 
thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính 
Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 
trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc quy định thẩm quyền quyết định phê 
duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 
tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, dịch vụ; thẩm quyền quyết định phê duyệt 
nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây 
dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng thuộc phạm vi 
quản lý của tỉnh Lào Cai; 

Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên, tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo 
giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 
gói thầu: ‘Dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2026” với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC LỤC YÊN

Địa chỉ: Thôn 9, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông: Trần Cao Địch Thiên    Chức vụ: Phó Trưởng phòng TCHC
SĐT: 0988170272  Email: tranthienttyt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:



- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận kế toán - Phòng Tổ chức - Hành chính 
- Trung Tâm Y Tế khu vực Lục Yên, Thôn 9, xã  Lục Yên, tỉnh Lào Cai và nhận 
qua email: tranthienttyt@gmail.com.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 15 tháng 6 năm 2026 đến trước 17h 
ngày 17 tháng 6 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ phát hành báo giá.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2026 (chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo).
2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: tại Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên 
Địa chỉ: Thôn 9, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai.
3. Thời gian thực hiện: 12 tháng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thời hạn thanh toán: 
Bên A sẽ thanh toán cho bên B theo từng đợt nghiệm thu công việc theo tháng 
sau khi nhận đủ chứng từ, hóa đơn hợp lệ.

III. Nội dung báo giá của các nhà cung cấp: Nhà cung cấp báo giá (chi tiết theo 
phụ lục 2 kèm theo).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các Nhà cung cấp. 
Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Anh Tuấn



PHỤ LỤC 01
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XIN BÁO GIÁ THEO DANH MỤC
(Kèm theo Công văn số:         /CV-TTYT ngày        tháng 06 năm 2026 của 

Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên)
Khu vực thực 

hiện Công việc thực hiện Yêu cầu kỹ thuật

Thu gom rác nổi toàn bộ mặt sàn, hành lang, cầu 
thang, vệ sinh bên trong phòng khám, cọ rửa các 
phòng WC (02h/lần).

Thực hiện theo đúng 
nguyên tắc làm vệ 

sinh bệnh viện.

* Làm sạch hàng 
ngày

- Lau sàn ướt, lau sàn khô tất cả các khu vực hành 
lang phòng khám. Lau vách, cửa sổ, kính, cửa ra 
vào; Lau ghế chờ, lan can, các biển báo; Làm sạch 
mặt ngoài các cây nước. Quét mạng nhện trần nhà 
(định kỳ hoặc nếu có) Lau khô các thiết bị sau khi đã 
làm sạch

* Duy trì làm sạch 
phát sinh

- Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi đựng rác, vận 
chuyển rác đến nơi quy định.  (nếu có yêu cầu) 

- Kiểm tra và làm sạch sau khi có rác phát sinh.  

- Vận chuyển rác về nơi tập kết.  

- Thu gom rác nổi toàn bộ mặt sàn, hành lang. Vệ 
sinh bên trong các phòng làm việc, phòng lãnh đạo; 
cọ rửa các phòng WC. (02 lần/ngày)

Thực hiện theo đúng 
nguyên tắc làm vệ 

sinh bệnh viện.

- Vệ sinh làm sạch các thiết bị, bàn ghế đảm bảo 
luôn sạch sẽ, không có vết bẩn.

* Làm sạch hàng 
ngày

- Lau sàn ướt, lau sàn khô hành lang, mặt sàn (thực 
hiện theo đúng tiêu chuẩn làm sạch) * Duy trì làm

- Tẩy sạch vết bẩn kẹo cao su; quét mạng nhện trần 
nhà (nếu có)  sạch phát sinh

- Lau ghế chờ, lan can, các biển báo; Làm sạch mặt 
ngoài các cây nước. Lau khô các thiết bị sau khi đã 
làm sạch

 (nếu có yêu cầu) 

- Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi đựng rác, vận 
chuyển rác đến nơi quy định.  

2. Khối nhà Khoa 
khám bệnh, khoa 
YHCT, Khối 
phòng BGĐ, 
Phòng chức năng
(Diện tích: 1659 
m2)

- Kiểm tra và làm sạch sau khi có rác phát sinh. Vận 
chuyển rác về nơi tập kết.  



- Thu gom rác nổi toàn bộ mặt sàn hành lang, các 
phòng chuyên môn (nếu được yêu cầu); hành lang, 
cầu thang; cọ rửa các phòng WC. (02h/lần)

Thực hiện theo đúng 
nguyên tắc làm vệ 

sinh bệnh viện.

- Lau sàn ướt, lau sàn khô tất cả các khu vực vực đã 
nêu; Vệ sinh tường dọc hành lang 01 lần/tuần.

* Làm sạch hàng 
ngày

- Tẩy sạch vết bẩn, kẹo cao su, Lau ghế chờ, biển 
báo; quét mạng nhện trần nhà (nếu có) * Duy trì làm

- Lau hộp vòi cứu hoả, bình cứu hoả  sạch phát sinh

- Lau ghế chờ, lan can, các biển báo; Làm sạch mặt 
ngoài. Lau khô các thiết bị sau khi đã làm sạch  (nếu có yêu cầu) 

- Vệ sinh tủ đầu giường, đệm, giường bệnh ngay khi 
Bệnh nhân ra viện và khi bẩn. Vệ sinh quạt trần, hộp 
đèn điện, ổ cắm điện 01 lần/tháng.

 

- Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi đựng rác, vận 
chuyển rác đến nơi quy định  

3. Nhà khoa Ngoại 
- LCK (Nhà B, 
Nhà D) 
(Diện tích: 686 
m2)

- Kiểm tra và làm sạch sau khi có rác phát sinh.  

- Thu gom rác nổi toàn bộ mặt sàn hành lang, các 
buồng bệnh, các phòng chuyên môn (nếu được yêu 
cầu); hành lang, cầu thang; cọ rửa các phòng WC. 
(02h/lần)

Thực hiện theo đúng 
nguyên tắc làm vệ 

sinh bệnh viện.

- Lau sàn ướt, lau sàn khô tất cả các khu vực vực đã 
nêu; Vệ sinh tường các buồng bệnh 01 lần/tuần.

* Làm sạch hàng 
ngày

- Tẩy sạch vết bẩn kẹo cao su; quét mạng nhện trần 
nhà. * Duy trì làm

- Lau hộp vòi cứu hoả, bình cứu hoả  sạch phát sinh

- Lau ghế chờ, lan can, các biển báo; Làm sạch mặt 
ngoài. Lau khô các thiết bị sau khi đã làm sạch  (nếu có yêu cầu)

- Vệ sinh tủ đầu giường, đệm, giường bệnh ngay khi 
Bệnh nhân ra viện và khi bẩn. Vệ sinh quạt trần, hộp 
đèn điện, ổ cắm điện 01 lần/tháng.

 

- Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi đựng rác, vận 
chuyển rác đến nơi quy định  

4. Nhà Khoa 
HSCC - Nhi, Khoa 
Nội - Truyền 
nhiễm
(Diện tích: 945,7 
m2)

- Kiểm tra và làm sạch sau khi có rác phát sinh.  



- Thu gom rác nổi toàn bộ mặt sàn hành lang, các 
buồng bệnh, các phòng chuyên môn (nếu được yêu 
cầu); hành lang, cầu thang; cọ rửa các phòng WC. 
(02h/lần)

Thực hiện theo đúng 
nguyên tắc làm vệ 

sinh bệnh viện.

- Lau sàn ướt, lau sàn khô tất cả các khu vực vực đã 
nêu; Vệ sinh tường các buồng bệnh 01 lần/tuần.

* Làm sạch hàng 
ngày

- Tẩy sạch vết bẩn,kẹo cao su ; quét mạng nhện trần 
nhà. * Duy trì làm

- Lau hộp vòi cứu hoả, bình cứu hoả  sạch phát sinh

- Lau ghế chờ, lan can, các biển báo; Làm sạch mặt 
ngoài. Lau khô các thiết bị sau khi đã làm sạch  (nếu có yêu cầu)

- Vệ sinh tủ đầu giường, đệm, giường bệnh ngay khi 
Bệnh nhân ra viện và khi bẩn. Vệ sinh quạt trần, hộp 
đèn điện, ổ cắm điện 01 lần/tháng.

 

- Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi đựng rác, vận 
chuyển rác đến nơi quy định  

5. Nhà 3 tầng (khu 
vực chụp X quang, 
Siêu âm, Phòng 
chức năng)
(Diện tích: 
1171m2)

- Kiểm tra và làm sạch sau khi có rác phát sinh.  

Thu gom rác nổi toàn bộ mặt sàn hành lang, các 
buồng bệnh, các phòng chuyên môn (nếu được yêu 
cầu); hành lang, cầu thang; cọ rửa các phòng WC. 
(02h/lần)

Thực hiện theo đúng 
nguyên tắc làm vệ 

sinh bệnh viện.

- Lau sàn ướt, lau sàn khô tất cả các khu vực vực đã 
nêu; Vệ sinh tường các buồng bệnh 01 lần/tuần.

* Làm sạch hàng 
ngày

- Tẩy sạch vết bẩn, kẹo cao su; quét mạng nhện trần 
nhà. * Duy trì làm

- Lau hộp vòi cứu hoả, bình cứu hoả  sạch phát sinh

- Lau ghế chờ, lan can, các biển báo; Làm sạch mặt 
ngoài. Lau khô các thiết bị sau khi đã làm sạch  (nếu có yêu cầu)

- Vệ sinh tủ đầu giường, đệm, giường bệnh ngay khi 
Bệnh nhân ra viện và khi bẩn. Vệ sinh quạt trần, hộp 
đèn điện, ổ cắm điện 01 lần/tháng.

 

- Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi đựng rác, vận 
chuyển rác đến nơi quy định  

6. Khối nhà khoa 
CSSKSS & Phụ 
sản
(Diện tích: 626,9 
m2)

- Kiểm tra và làm sạch sau khi có rác phát sinh.  



- Thu gom rác nổi toàn bộ mặt sàn hành lang, các 
buồng bệnh, các phòng chuyên môn (nếu được yêu 
cầu); hành lang, cầu thang; cọ rửa các phòng WC. 
(02h/lần)

Thực hiện theo đúng 
nguyên tắc làm vệ 

sinh bệnh viện.

- Lau sàn ướt, lau sàn khô tất cả các khu vực vực đã 
nêu; Vệ sinh tường các buồng bệnh 01 lần/tuần.

* Làm sạch hàng 
ngày

- Tẩy sạch vết bẩn, kẹo cao su; quét mạng nhện trần 
nhà. * Duy trì làm

- Lau hộp vòi cứu hoả, bình cứu hoả  sạch phát sinh

- Lau ghế chờ, lan can, các biển báo; Làm sạch mặt 
ngoài. Lau khô các thiết bị sau khi đã làm sạch  (nếu có yêu cầu)

- Vệ sinh tủ đầu giường, đệm, giường bệnh ngay khi 
Bệnh nhân ra viện và khi bẩn. Vệ sinh quạt trần, hộp 
đèn điện, ổ cắm điện 01 lần/tháng.

 

- Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi đựng rác, vận 
chuyển rác đến nơi quy định  

7. Nhà khoa Xét 
nghiệm - (XN- 
CĐHA)
(Diện tích: 280m2)

- Kiểm tra và làm sạch sau khi có rác phát sinh.  

- Lau sàn ướt, lau sàn khô khu vực hành lang; Vệ 
sinh tường các buồng khu nhà mổ

- Tẩy sạch vết bẩn, kẹo cao su; quét mạng nhện trần 
nhà.

- Lau hộp vòi cứu hoả, bình cứu hoả

- Lau ghế chờ, lan can, các biển báo; Làm sạch mặt 
ngoài. Lau khô các thiết bị sau khi đã làm sạch

- Vệ sinh quạt trần, hộp đèn điện, ổ cắm điện 01 
lần/tháng.

- Khử mùi, tiệt trùng, diệt khuẩn; xử lý kịp thời các 
vết bẩn phát sinh

- Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi đựng rác, vận 
chuyển rác thải đến nơi quy định đúng quy trình kỹ 
thuật

8. Nhà G: Nhà 
Phẫu thuật
(Diện tích: 290m2)

- Kiểm tra và làm sạch sau khi có rác phát sinh.

Thực hiện theo đúng 
quy trình vệ sinh 
khu vực kỹ thuật 
trong bệnh viện 

(theo Quyết định số 
3916/QĐ- BYT 

ngày 28/08/2017 của 
Bộ Y tế)

9. Phòng chạy 
thận
(Diện tích: 280m2)

- Thu gom rác nổi toàn bộ mặt sàn hành lang, các 
buồng bệnh, các phòng chuyên môn (nếu được yêu 
cầu); hành lang, cầu thang; cọ rửa các phòng WC. 

Thực hiện theo đúng 
quy trình vệ sinh 
khu vực kỹ thuật 



(02h/lần)

- Lau sàn ướt, lau sàn khô khu vực hành lang; sàn, 

- Lau ghế chờ, lan can, các biển báo; Làm sạch mặt 
ngoài. Lau khô các thiết bị sau khi đã làm sạch
- Vệ sinh quạt trần, hộp đèn điện, ổ cắm điện 01 
lần/tháng.

- Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi đựng rác, vận 
chuyển rác đến nơi quy định

- Làm sạch nhà vệ sinh

trong bệnh viện 
(theo Quyết định số 

3916/QĐ- BYT 
ngày 28/08/2017 của 

Bộ Y tế)

Thực hiện việc lau kính định kỳ, có kế hoạch làm 
việc tại khoa phòng trong ngày, báo cáo Giám sát. 
Đảm bảo: 
- Gương/kính không có vết ố, bẩn, vết nứt, sứt mẻ, 
xước sâu, vết tay hoặc vết hóa chất/nước còn đọng 
lại.
- Bề mặt kính sáng và trong, không có vết bẩn ở cả 2 
mặt kính.

- Bề mặt gương sáng, không có vệt nước, không 
bong rộp.

- Các gờ, góc, cạnh, khung, khuôn được vệ sinh sạch 
và không bám bụi bẩn.

10. Lau kính, làm 
việc trên cao, 
chăm sóc, cắt tỉa 
cây xanh

- Làm sạch khu vực xung quanh các toà nhà; cây 
cảnh; thông tắc nhà vệ sinh, thoát sàn, khơi thông 
cống rãnh, hố ga 01 tháng 1 lần (vào tuần cuối cùng 
của tháng)

Thực hiện theo đúng 
nguyên tắc làm vệ 

sinh bệnh viện.
* Làm sạch hàng 

ngày
Thực hiện theo đúng 
nguyên tắc làm vệ 

sinh bệnh viện.

- Khơi thông cống rãnh khi trời mưa bị ứ tắc; làm 
sạch mái nhà mỗi quý 1 lần vào tuần đầu của quý và 
khi trời mưa.

- Quét đường; Quét sân, quét hành lang, vườn hoa

- Quét dọn rác bẩn, lá cây rụng

- Nhặt rác nổi, lá cây rụng; gạch đá

- Vận chuyển rác về nơi tập kết

- Cọ rửa mặt ngoài các bể chứa nước; cọ rửa thùng 
thu gom, vận chuyển chất thải
- Cắt sửa cây cảnh, các bồn chậu hoa cây bóng mát; 
cây hàng rào trong vườn hoa 

Chăm sóc cây trong bồn chậu cảnh
Làm cỏ vườn hoa

11. Ngoại cảnh: 
Hệ thống đường 

nội bộ trong bệnh 
viện, hành lang 
đường và hành 
lang trước các 

nhà. 
Hệ thống rãnh 

đường 
(Diện tích: 
6644m2)

Vệ sinh sạch sẽ, phát dọn cỏ cây, cắt cỏ 

* Đảm bảo cây 
xanh, cây cảnh được 

cắt tỉa, chăm sóc 
đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật
* Thực hiện tổng vệ 

sinh theo định kỳ



Thu gom rác thải
Thu gom rác thải vận chuyển rác thải đến nơi quy 
định đúng quy trình kỹ thuật. Vận chuyển rác thải 
sinh hoạt ra bãi đổ ngày 02 lần/ngày
Thu gom rác nổi toàn bộ mặt sàn hành lang, các 
buồng bệnh, các phòng chuyên môn (nếu được yêu 
cầu); hành lang, cầu thang; cọ rửa các phòng WC. 
(02h/lần)

- Lau sàn ướt, lau sàn khô khu vực hành lang; sàn, 

- Lau ghế chờ, lan can, các biển báo; Làm sạch mặt 
ngoài. Lau khô các thiết bị sau khi đã làm sạch

- Vệ sinh quạt trần, hộp đèn điện, ổ cắm điện 01 
lần/tháng.

- Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi đựng rác, vận 
chuyển rác đến nơi quy định

- Làm sạch nhà vệ sinh

12. Phòng khám 
đa khoa khu vực 
Khánh Hoà
Diện tích phòng 
bệnh: 200m2; 
phòng làm việc: 
190m2; Diện tích 
ngoại cảnh: 
800m2; sân cỏ: 
400m2

- Làm sạch khu vực xung quanh các toà nhà; cây 
cảnh; thông tắc nhà vệ sinh, thoát sàn, khơi thông 
cống rãnh, hố ga 01 tháng 1 lần (vào tuần cuối cùng 
của tháng)

* Làm sạch hàng 
ngày



PHỤ LỤC 02

MẪU CUNG CẤP BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số:         /CV-TTYT ngày      tháng 06 năm 2026 của Trung tâm Y tế khu 
vực Lục Yên)

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng 

tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà 
cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của 
các thành viên liên danh] báo giá cho cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2026 như sau:

1. Báo giá dịch vụ vệ sinh

Khu 
vực 
thực 
hiện

Công việc thực hiện Yêu cầu 
kỹ thuật

Số người 
thực hiện

Chi 
phí

Ghi 
chú

    

  

 

 

 Tổng chi phí dịch vụ 1 
tháng    

 Tổng chi phí dịch vụ 12 
tháng    

(Gửi kèm theo hồ sơ năng lực của công ty)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:     ngày, kể từ ngày …tháng … năm … [ghi cụ thể số 
ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày 17 tháng 16 năm 2026 [ghi ngày 
....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo 
giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương 
khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh 
nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp 
luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

  ……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp nhà thầu

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)



Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường 
hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp 
đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá 
và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 
gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu 
cầu tại ghi chú 12.
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại hàng hóa thực tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột 
“Danh mục hàng hóa” trong Yêu cầu báo giá.
(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của 
hàng hóa  tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục hàng hóa”.
(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng hàng hóa.
(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của hàng hóa.
(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối 
lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng hàng hóa.
(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp 
đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho 
các dịch vụ liên quan trong nước.
(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng hàng 
hóa hoặc toàn bộ hàng hóa. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp 
phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ 
Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của hàng hóa.
(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng hàng hóa. Giá trị ghi tại cột này 
được hiểu là toàn bộ chi phí của từng hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan 
(nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và 
thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu 
tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương 
Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền 
phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo 
giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên 
danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản 
xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu 
của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện 
thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên 
danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của 
mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu 
Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
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